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	TT
	Tên thương nhân
	Địa chỉ trụ sở chính, điện thoại, fax
	Số Giấy phép
	Ngày cấp
	Được phép mua của các Nhà cung cấp, các thương nhân phân phối 

	1
	Công ty TNHH MTV Thành Lộc Quảng Trị
	 33 Lê Duẩn, TP Đông Hà
	133/GP-SCT
	15/11/2018
	Công ty TNHH thương mại KHATOCO

	2
	Cty TNHH TM Phương Quang
	251, Quốc lộ 9B, TP Đông Hà
	37/GP-SCT
	22/7/2019
	Công ty TNHH Sơn Đông

	3
	Cty TNHH MTV TM Hải Đăng Quảng Trị
	 26 Nguyễn Công Trứ, TP Đông Hà
	12/GP-SCT
	12/3/2019
	Công ty cổ phần đầu tư thương mại Bến Thành

	4
	Công ty TNHH MTV TM Nga Hoàng
	 05, Hàm Nghi, TP Đông Hà
	09/GP-SCT
	31/01/2019
	Cty TNHH 1TV thuốc lá Bắc Sơn

	5
	Công ty TNHH MTV TM Bình Phương
	Km 275, QL1A, TT Hồ Xá,            Vĩnh Linh
	21/GP-SCT
	01/4/2019
	Cty TNHH 1TV TL Thăng Long, Cty TNHH 1TV thuốc lá Sài Gòn

	6
	Công ty TNHH MTV QT Hiền Hoa
	123/27 Đinh Tiên Hoàng, TP Đông Hà
	23/GP-SCT
	05/4/2019
	Công ty CP Đầu tư Thương mại Bến Thành

	7
	Cty TNHH 1TVTM Hưng Thái
	49,Nguyễn Hoàng, TX Q. Trị
	22/GP-SCT
	29/3/2019
	Công ty TNHH TM KHATOCO

	8
	Cty TNHH 1TV Minh Hoàng Quảng Trị
	185B Tôn Thất Thuyết, TP Đông Hà
	02/GP-SCT
	22/01/2020
	Cty TNHH 1TV TL Thăng Long, Cty TNHH 1TV TL Sài Gòn

	9
	Cty TNHH MTV Tường Vinh
	Km1, Đường HCM, TT Khe Sanh, Hướng Hoá
	66/SCT-GP
	25/9/2014
	Công ty cổ phần Vĩnh Phát

	10
	Cty TNHH 1TV Dương Gia Bảo
	16, Hoàng Diệu, TP Đông Hà
	122/GP-SCT
	30/12/2019
	Cty TNHH 1TV TL Thăng Long, Cty TNHH 1TV TL Thanh Hoá, Cty TNHH MTV TL Sài gòn

	11
	Cty TNHH MTV Hà Chung
	45, Nguyễn Thị Lý, TX Quảng Trị,        tỉnh Quảng Trị
	14/SCT-GP
	06/4/2020
	Cty TNHH 1TV thuốc lá Bắc Sơn

	12
	Công ty TNHH TM Nam Hưng
	Số 219, Lê Duẩn, TP Đông Hà
	42/GP-SCT
	05/10/2020
	Công ty TNHH Thương mại Khatoco

	13
	Công ty TNHH MTV LB Bảo Hòa
	Số 156, Quốc lộ 9, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa
	01/GP-SCT
	09/02/2021
	Công ty TNHH Hoàng Gia Lộc

	14
	Công ty TNHH MTV Thiên Hương
	143A, Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà
	06/GP-SCT
	12/3/2021
	Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai




